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      I. Nhiệm vụ của học sinh: 

        - Nghe hiểu, viết đúng, chọn đúng, nói tốt các từ vựng và cấu trúc câu thuộc 

nội dung ôn tập dưới đây: 

 II. Nội dung: 

Part 1. Listening (Kĩ năng nghe) 

 1. Listen and draw the line (nghe – nối)  

Nghe và nhận biết các nội dung, chọn bức tranh tương ứng. 

Từ vựng các chủ đề liên quan: 

- Các con vật nuôi trong gia đình  

          - Các Tên riêng chỉ người: Lucy, James, .... 

   2. Listen and circle (nghe – khoanh tròn)  

          - Nghe và khoanh vào đáp án đúng.  

          - Các thứ trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday. 

- Các môn học: Art, Math, English, Music, PE. 

 

Part 2. Reading (Kĩ năng Đọc hiểu)  

 1. Look, read and choose the correct answer. (nhìn – chọn đáp án đúng)  

- Quan sát tranh về các từ chỉ hoạt động: wake up, go to bed, .... 

- Ôn tập từ vựng, câu về chủ đề câu mệnh lệnh: Clean your room!, .... 

 2. Look, read and choose True or False (xem tranh, đọc câu và chọn Đúng hay   

Sai)  

- Các từ chỉ đồ dùng học tập, màu sắc, căn phòng, con vật: living room, kitchen, 

cat, dog, pink, blue, yellow, pen, pencil, ... 

3. Read and circle (Đọc và khoanh tròn)  

Đọc 1 đoạn văn giới thiệu về nhân vật hoặc ngôi nhà hoặc con vật để hiểu và 

khoanh vào các thông tin đúng được đưa ra bên dưới đoạn văn. 



                                     Part 3. Writing (Kĩ năng Viết)  

1. Look, read and order the letters. (Xem tranh, đọc các chữ cái và viết thành 

từ đúng) 

         - Các từ về nội thất trong phòng, các hoạt động đang diễn ra, các căn phòng. 

2. Reorder the words to make a correct sentence. (Sắp xếp lại các từ để viết thành 

câu đúng) Ví dụ: this/ a/ is/ pen/ ?/ => Is this a pen? 

         - Các câu hỏi, câu giới thiệu về đồ dùng học tập: This is a pen. / Is this your 

pencil? 

         - Các câu hỏi xem các bạn có thích hát hay múa không: Do your friends like 

singing/ dancing?  ... 

        - Các câu hỏi và trả lời xem ai đang ở đâu: - Where’s Tom? - He’s in the bedroom. 

 

                              Part 4: Speaking (Kĩ năng nói) 

(Phần này cô giáo và học sinh tương tác vào các tiết học ở tuần 18) 

     1. Look at the pictures, ask and answer - Nhìn tranh, hỏi và trả lời (cô gọi theo cặp) 

2. Interview - Phỏng vấn (cô giáo hỏi đáp về đồ dùng học tâp) 

 

Chúc các con ôn tập và hoàn thành tốt bài kiểm tra! 

                                                                                              Ms. Hien   

 


